
BIỂU 01. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2026

( Kèm theo Nghị quyết số: 30/NQ-HĐND ngày 14 tháng 8 năm 2026 của HĐND xã Bằng Mạc )

TT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế bố trí
vốn đến

31/12/2025

 Kế hoạch vốn được duyệt Điều chỉnh so với kế hoạch được duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau diều chỉnh

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT
Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

TT Danh mục dự án
Điều chỉnh
(Tăng (+)
/giảm (-))

Giảm Tăng Tổng mức
đầu tư

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)
Trong đó:
NSĐP

Tổng số

Thu hồi
các

khoản
vốn
ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB Tổng số

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh toán
nợ XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 43 44 45 46 20 21 22 23 24 25 26 47 48

TỔNG SỐ 10.656 10.656 921 2.535 2.535 0 800 TỔNG SỐ 3.954,171 3.767,171 187,000 7.075,829 7.075,829 2.535,000 0,000 0

A

VỐN CÂN ĐỐI NSĐP (theo
tiêu chí, định mức NQ
16/2021/NQ-HĐND của HĐND
tỉnh)

9.721 9.721 921 1.600 1.600 0 800 A
VỐN CÂN ĐỐI NSĐP (theo tiêu
chí, định mức NQ 16/2021/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh)

3.580,171 3.580,171 0,000 6.140,829 6.140,829 1.600,000 0,000 0

I Dự án hoàn thành đưa vào sử
dụng đến ngày 31/12/2025 2.346,00 2.346,00 921,00 800,00 800,00 0,00 800,00 I Dự án chuyển tiếp 0,00 0,00 0,00 2.346,00 2.346,00 800,00 0,00 0,00

1 Đầu tư xây dựng đường cao
Minh - Lũng Mắt Xã Bằng Mạc 2025 2.346 2.346 921,0 800,00 800,00 800,00 1 Đầu tư xây dựng đường cao Minh -

Lũng Mắt 0,00 0,00 0,00 2.346,00 2.346,00 800,00 0,00 0,00 Phòng Kinh
tế

II Dự án khởi công mới 7.375 7.375 0 800 800 0 0 II Dự án khởi công mới 3.580,171 3.580,171 0 3.794,829 3.794,829 800,000 0 0

Giao thông 7.375 7.375 0 800 800 0 0 Giao thông 3.580,171 3.580,171 0,000 3.794,829 3.794,829 800,000 0 0

1 Cải tạo nâng cấp Đường
Chợ Hoàng - Nà Mó

Xã Bằng Mạc 2026 3.800 3.800 400 400 1 Cải tạo nâng cấp Đường Chợ
Hoàng - Nà Mó

1.813,124 1.813,124 1.986,876 1.986,876 400 Phòng Kinh
tế

2

Xây dựng mặt đường, rãnh,
cống thoát nước tuyến
đường Cao Minh - Lũng
Mắt

Xã Bằng Mạc 2026 3.575 3.575 400 400 2
Xây dựng mặt đường, rãnh,
cống thoát nước tuyến đường
Cao Minh - Lũng Mắt

1.767,047 1.767,047 1.807,953 1.807,953 400 Phòng Kinh
tế

B NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 935,0 935,0 0,0 935,0 935,0 0,0 0,0 B NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 374,0 187,0 187,0 935,0 935,0 935,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1 Trích nộp 10% về quỹ Phát triển
đất tỉnh 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5

0 0 2

Trích 10% chi công tác đo đạc,
đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng
nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất
đai và đăng ký biến động, chỉnh lý
hồ sơ địa chính thường xuyên

93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 Phòng Kinh
tế

3 Các dự án, nhiệm vụ khác 187,0 187,0 0,0 748,0 748,0 748,0 0,0 0,0

1 Hỗ trợ xi măng làm đường giao
thông nông thôn Xã Bằng Mạc 2026 935 935 935 935 - Hỗ trợ làm đường giao thông nông

thôn 187,0 187,0 748,0 748 748,0 Phòng Kinh
tế
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